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MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài, lĩnh vực nghiên cứu

Đại diện lao động là một thuật ngữ được nghiên cứu dưới nhiều góc độ khác nhau, được quy định trong các công ước quốc tế cũng như trong hệ thống pháp luật quốc gia.

Ở Việt Nam, trong Nghị định số 233/HĐBT ngày 22/6/1990 và Nghị định số18/CP ngày 26/12/1992 đều đã quy định về đại diện lao động trong đó xác định đại diện lao động là tổ chức công đoàn được thành lập để bảo vệ quyền lợi của tập thể lao động hoặc là người do tập thể lao động cử ra đại diện, thay mặt cho tập thể lao động ở nơi chưa có tổ chức công đoàn.  

Theo quy định của pháp luật lao động hiện hành, tổ chức công đoàn là tổ chức chính trị, xã hội được Nhà nước trao cho quyền năng pháp lý và là tổ chức duy nhất được thực hiện chức năng đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tập thể người lao động trong quan hệ lao động. Trong quá trình hình thành và phát triển, tổ chức công đoàn đã luôn hoạt động theo đường lối chủ trương của Đảng và phát huy được chức năng, sứ mạng của mình. Mặc dù đã có nhiều giải pháp nhằm nâng cao vị thế của mình trong quan hệ lao động nhưng tổ chức công đoàn vẫn gặp phải những khó khăn, vướng mắc và hạn chế trong quá trình hoạt động. Việc thành lập và hoạt động của tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài còn hạn chế. Tổ chức công đoàn chưa phát huy tốt vai trò tập hợp người lao động; vai trò đại diện cho người lao động trong doanh nghiệp còn mờ nhạt. Đa số cán bộ công đoàn cấp cơ sở chưa dám mạnh dạn đấu tranh để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Trong quá trình hoạt động, tổ chức công đoàn chưa phát huy hết tầm quan trọng và sức mạnh của mình. Tổ chức công đoàn chưa thực hiện tốt chức năng đại diện, chức năng tham gia quản lý kinh tế - xã hội, quản lý Nhà nước cũng như chức năng tổ chức, giáo dục vận động người lao động. Chính vì vậy, một cách tự nhiên, tại một số nơi không có tổ chức công đoàn (hoặc có tổ chức công đoàn nhưng hoạt động không hiệu quả) đã xuất hiện tổ chức đại diện của người lao động. Tư cách đại diện này mặc dù đã từng được pháp luật quy định (Điều 172a Bộ luật Lao động sửa đổi, bổ sung 2006) nhưng trên thực tế thường mang tính tự phát, theo những vụ việc nhỏ, lẻ. Tuy nhiên, Bộ luật lao động 2012 chỉ thừa nhận vai trò đại diện của tập thể lao động thông qua một tổ chức duy nhất đó chính là công đoàn. Như vậy, pháp luật về đại diện lao động cũng có sự thay đổi theo thời gian và hiện nay, mặc dù đã được quy định chính thức trong Bộ luật lao động nhưng trên thực tế vẫn tồn tại những quan điểm khác nhau về đại diện lao động. Mặt khác, khi thực tế hoạt động của công đoàn chưa thực sự hiệu quả thì vấn đề điều chỉnh pháp luật như thế nào, tập trung vào phương diện nào, cần có những đảm bảo pháp lý nào… để tổ chức đại diện lao động hoạt động hiệu quả hơn vẫn còn là vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, thậm chí vẫn có thể coi là thách thức đặt ra cho tổ chức đại diện lao động trong giai đoạn hiện nay và thách thức cả đối với nhà nước trên phương diện điều chỉnh và thực thi pháp luật.

Những lý do cơ bản trên đã thúc đẩy tôi chọn đề tài “Pháp luật về đại diện lao động ở Việt Nam – Thực trạng và hướng hoàn thiện” làm đề tài nghiên cứu cho luận án tiến sĩ luật học của mình.

2. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu

Việc nghiên cứu của luận án nhằm thực hiện hai mục đích cơ bản: góp phần hoàn thiện những vấn đề lý luận về đại diện lao động và điều chỉnh pháp luật đối với đại diện lao động; đề xuất hướng hoàn thiện hệ thống pháp luật về đại diện lao động ở Việt Nam trên cả hai bình diện điều chỉnh pháp luật và áp dụng pháp luật.

 Phù hợp với mục đích nghiên cứu trên, luận án giải quyết cụ thể những nhiệm vụ chủ yếu sau:

Một là, nghiên cứu những vấn đề lý luận về đại diện lao động dưới góc độ pháp luật như: các quan niệm về đại diện lao động, các loại đại diện lao động, vai trò của đại diện lao động trong quan hệ lao động, sự cần thiết phải điều chỉnh pháp luật hiệu quả đối với đại diện lao động trong nền kinh tế thị trường, nguyên tắc và những nội dung cơ bản của pháp luật về đại diện lao động.

Hai là, nghiên cứu thực trạng pháp luật Việt Nam hiện hành về đại diện lao động từ đó rút ra những nhận xét, đánh giá cần thiết nhằm tạo cơ sở cho quá trình hoàn thiện pháp luật.

Ba là, đề xuất hướng hoàn thiện pháp luật và kiến nghị hoàn thiện những quy định cụ thể khả thi trong điều kiện kinh tế, chính trị xã hội Việt Nam.

3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu

Đại diện lao động là đối tượng nghiên cứu của nhiều ngành khoa học khác nhau như kinh tế học, xã hội học, triết học, luật học... Phù hợp với chuyên ngành đào tạo, đối tượng nghiên cứu của đề tài là pháp luật về đại diện lao động ở Việt Nam. 

Phạm vi nghiên cứu của đề tài là vấn đề đại diện lao động trên phương diện pháp lý, chủ yếu thuộc lĩnh vực pháp luật lao động và công đoàn, chủ yếu ở cấp cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở. Cụ thể, luận án tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn của chế định đại diện lao động trong quan hệ làm công hưởng lương ở Việt Nam hiện nay.

Để thực hiện quy định về dung lượng của luận án, đồng thời, đảm bảo độ sâu sắc cần thiết, luận án không nghiên cứu các vấn đề sau đây:

- Vấn đề đại diện cho người lao động nói chung bao gồm cả các công chức, lao động tự do, xã viên hợp tác xã… 

- Vấn đề đại diện lao động khi họ không thuộc quan hệ lao động làm công (ví dụ trong quan hệ dịch vụ việc làm, quan hệ bảo hiểm hưu trí, thất nghiệp) hoặc thuộc quan hệ lao động làm công nhưng không do luật lao động Việt Nam điều chỉnh (khi đi làm việc cho người sử dụng lao động nước ngoài)… 

 - Vấn đề đại diện lao động của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam (vì phạm vi hoạt động đại diện của tổ chức này khá rộng lớn, không chỉ đại diện cho lao động làm công trong mối quan hệ với người sử dụng lao động);

- Mối quan hệ của các loại đại diện lao động với nhau và quan hệ của tổ chức đại diện lao động trong cơ chế ba bên;

- Vấn đề xử phạt vi phạm, giải quyết tranh chấp về đại diện lao động;

- Pháp luật về đại diện lao động của Việt Nam ở giai đoạn trước…

Tuy nhiên, trong quá trình nghiên cứu pháp luật Việt Nam về đại diện lao động, luận án cũng liên hệ với các quy định tương đồng trong các công ước, khuyến nghị của Tổ chức Lao động quốc tế cũng như đặt trong mối tương quan so sánh với pháp luật về đại diện lao động của Việt Nam ở giai đoạn trước hoặc của một số nước để luận án có độ rộng và độ sâu cần thiết. 

4. Tính mới về khoa học luận án

Là công trình khoa học chuyên khảo nghiên cứu một cách tương đối toàn diện và có hệ thống pháp luật về đại diện lao động, luận án có những tính mới sau: 

Thứ nhất, luận án làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về đại diện lao động và pháp luật về đại diện lao động như: quan niệm về đại diện lao động; các nguyên tắc và nội dung chính của pháp luật về đại diện lao động… góp phần xây dựng và hoàn thiện cơ sở lý luận về pháp luật về đại diện lao động ở Việt Nam.

Thứ hai, luận án phân tích, chỉ ra những kinh nghiệm quốc tế và của một số nước trong lĩnh vực đại diện lao động, tạo ra cơ sở quan trọng để liên hệ, đánh giá pháp luật hiện hành và tham khảo trong quá trình hoàn thiện pháp luật về đại diện lao động ở nước ta.

Thứ ba, trên cơ sở phân tích chế định đại diện lao động của pháp luật Việt Nam hiện hành về tổ chức, quyền, trách nhiệm và những đảm bảo pháp lý cần thiết để hoạt động, luận án đưa ra những nhận xét, đánh giá khá toàn diện về thực trạng pháp luật về đại diện lao động ở nước ta và chỉ ra những vấn đề cần tiếp tục sửa đổi, bổ sung để nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức đại diện lao động.

Thứ tư, luận án đưa ra các yêu cầu và hướng hoàn thiện pháp luật về đại diện lao động ở Việt Nam, có luận giải cụ thể trên cơ sở khoa học và thực tiễn để đảm bảo cho tổ chức đại diện lao động ở Việt Nam hoạt động có hiệu quả; đồng thời, đảm bảo tính đặc thù của tổ chức này ở Việt Nam, trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

5. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án

Luận án góp phần xây dựng, hoàn thiện cơ sở lý luận và hoàn thiện pháp luật về đại diện lao động ở Việt Nam; đồng thời, ở mức độ nhất định, luận án cung cấp kiến thức hữu ích cho những người làm công tác thực tiễn trong lĩnh vực lao động, công đoàn để áp dụng pháp luật về đại diện lao động phù hợp với hoàn cảnh Việt Nam nhưng không tách rời trào lưu chung của thế giới. 

Luận án có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho một số cơ quan khi xây dựng, hoạch định các chính sách và pháp luật về đại diện lao động. Kết quả nghiên cứu cũng có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo trong nghiên cứu và giảng dạy tại các trường đào tạo về luật hoặc về công tác xã hội, lao động xã hội và công đoàn… và cho các tổ chức, cá nhân muốn tìm hiểu, quan tâm đến lĩnh vực đại diện lao động.

6. Kết cấu của luận án

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, luận án có kết cấu bốn chương:

Chương 1 Tổng quan tình hình nghiên cứu pháp luật về đại diện lao động

Chương 2 Một số vấn đề lý luận về đại diện lao động và pháp luật về đại diện lao động

Chương 3 Thực trạng pháp luật Việt Nam hiện hành về đại diện lao động

Chương 4 Hoàn thiện pháp luật về đại diện lao động ở Việt Nam

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU PHÁP LUẬT VỀ ĐẠI DIỆN LAO ĐỘNG

1. 1 Tình hình nghiên cứu và các vấn đề đã được nghiên cứu

1.1.1 Tình hình nghiên cứu lý luận về đại diện lao động và pháp luật về đại diện lao động

Thứ nhất, dưới góc độ lý luận về đại diện lao động, đã có nhiều công trình nghiên cứu quan niệm về đại diện lao động; phân loại đại diện lao động; vai trò của đại diện lao động trong nền kinh tế thị trường.
Trên cơ sở kết quả khảo sát các công trình nghiên cứu những vấn đề lý luận về đại diện lao động, nghiên cứu sinh đã kế thừa các kết quả nghiên cứu của các tác giả và làm rõ một số vấn đề còn bỏ ngỏ sau:

- Nghiên cứu quan niệm về đại diện lao động dưới các góc độ khác nhau để làm rõ hơn khái niệm này ở phương diện pháp lý.

- Nghiên cứu về các loại đại diện lao động dựa theo tiêu chí chủ thể đại diện lao động (đại diện lao động được phân thành hai loại: tổ chức công đoàn và tổ chức đại diện không thuộc hệ thống công đoàn); dựa theo tính chất của đại diện lao động (đại diện lao động được phân thành đại diện lao động trực tiếp và đại diện lao động gián tiếp); dựa vào cấp độ (đại diện lao động được phân thành: đại diện lao động cấp quốc gia; đại diện lao động cấp vùng, ngành; đại diện lao động cấp đơn vị sử dụng lao động). 

- Nghiên cứu tổng thể vai trò của tổ chức đại diện lao động đối với quan hệ lao động ở giai đoạn hiện nay và xu hướng trong thời gian tới: hợp tác, phát triển và cùng có lợi, trong điều kiện kinh tế thị trường.

Thứ hai, dưới góc độ lý luận pháp luật về đại diện lao động, đã có nhiều công trình nghiên cứu sự cần thiết của việc điều chỉnh pháp luật về đại diện lao động trong nền kinh tế thị trường, pháp luật về đại diện lao động, các nguyên tắc pháp luật về đại diện lao động và nội dung pháp luật về đại diện lao động.

Trên cơ sở khảo cứu các tài liệu đó, luận án sẽ kế thừa các kết quả nghiên cứu trên và nghiên cứu một cách hệ thống những vấn đề sau:

- Nghiên cứu tầm quan trọng của việc điều chỉnh pháp luật về đại diện lao động trong nền kinh tế thị trường.

- Nghiên cứu khái niệm pháp luật về đại diện lao động và các nội dung điều chỉnh pháp luật về đại diện lao động bao gồm: pháp luật về tổ chức, thành lập đại diện lao động; pháp luật quyền, nghĩa vụ của tổ chức đại diện lao động; pháp luật về những bảo đảm pháp lý cho tổ chức đại diện lao động hoạt động.

- Nghiên cứu các nguyên tắc cơ bản của pháp luật đại diện lao động làm cơ sở cho việc điều chỉnh và thực tiễn thực hiện.

1.1.2 Tình hình nghiên cứu thực trạng pháp luật Việt Nam hiện hành về đại diện lao động 


Qua khảo sát, đã có nhiều công trình nghiên cứu pháp luật Việt Nam hiện hành về thành lập và tổ chức đại diện lao động; thực trạng pháp luật Việt Nam hiện hành về quyền và trách nhiệm của tổ chức đại diện lao động; thực trạng pháp luật Việt Nam hiện hành về bảo đảm pháp lý cho hoạt động của tổ chức đại diện lao động 

Có thể khẳng định, các công trình nghiên cứu đã phân tích và đánh giá thực trạng thực hiện về quyền thành lập, tổ chức công đoàn cơ sở, quyền đại diện cho người lao động trong một số lĩnh vực cụ thể và một số bảo đảm về mặt pháp lý cho tổ chức công đoàn cơ sở hoạt động có hiệu quả trên thực tế. Tuy nhiên, chưa có một công trình nào đánh giá một cách tổng thể, có hệ thống về pháp luật đại diện lao động và thực trạng pháp luật về đại diện lao động. Luận án sẽ giải quyết các vấn đề này một cách tổng thể, cập nhật hơn ở phương diện điều chỉnh pháp luật cũng như thực tế thực hiện, đánh giá những hạn chế tồn tại của hệ thống pháp luật về vấn đề này.

1.1.3 Tình hình nghiên cứu hướng hoàn thiện pháp luật về đại diện lao động 

Dưới góc độ nghiên cứu sự cần thiết của việc hoàn thiện pháp luật về đại diện lao động và hướng hoàn thiện pháp luật về đại diện lao động đã có nhiều công trình nghiên cứu.
Do mục đích, đối tượng, phạm vi, thời điểm nghiên cứu khác nhau nên các tác giả không nghiên cứu một cách có hệ thống, cụ thể các hướng hoàn thiện pháp luật về đại diện lao động, đặc biệt là chưa có công trình nào đề xuất việc hoàn thiện pháp luật về đại diện lao động sau khi có Luật Công đoàn năm 2012. Tuy vậy, những giải pháp trong các công trình nghiên cứu trên là những kết quả nghiên cứu có giá trị khoa học giúp cho nghiên cứu sinh kế thừa, phát triển và cập nhật ở giai đoạn hiện nay khi đề xuất ba nhóm giải pháp hoàn thiện pháp luật về đại diện lao động bao gồm: pháp luật về tổ chức thành lập, pháp luật về quyền và nghĩa vụ của tổ chức đại diện lao động và pháp luật về những bảo đảm pháp lý cho tổ chức đại diện lao động hoạt động.  

1.2 Những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu về đại diện lao động và pháp luật về đại diện lao động


- Làm sáng tỏ khái niệm về đại diện lao động dưới góc độ ngôn ngữ, kinh tế, xã hội và dưới phương diện pháp lý.


- Phân loại đại diện lao động cụ thể theo các tiêu chí về chủ thể, về tính chất và về cấp độ của đại diện lao động.


- Làm sáng tỏ khái niệm pháp luật về đại diện lao động, nội dung pháp luật về đại diện lao động và các nguyên tắc của pháp luật về đại diện lao động.


- Luận án phân tích pháp luật về thành lập, tổ chức đại diện lao động; pháp luật về quyền và nghĩa vụ của tổ chức đại diện lao động và pháp luật về bảo đảm pháp lý cho tổ chức đại diện lao động hoạt động trên cơ sở nghiên cứu hệ thống pháp luật của một số nước và kinh nghiệm đối với Việt Nam trong xây dựng, hoàn thiện pháp luật về đại diện lao động.


- Phân tích một cách tổng quát hệ thống pháp luật về đại diện lao động và đánh giá thực trạng pháp luật về thành lập và tổ chức đại diện lao động; về quyền và trách nhiệm của tổ chức đại diện lao động; về những bảo đảm pháp lý cho tổ chức đại diện lao động hoạt động. Trên cơ sở đó, luận án đánh giá những hạn chế của hệ thống pháp luật hiện hành về đại diện lao động làm cơ sở để đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật về đại diện lao động.


- Luận án nêu sự cần thiết của việc hoàn thiện pháp luật về đại diện lao động, các yêu cầu của việc hoàn thiện và các giải pháp hoàn thiện pháp luật về đại diện lao động ở Việt Nam hiện nay.

1.3 Phương pháp nghiên cứu 


Phương pháp nghiên cứu của đề tài là vận dụng phương pháp luận của triết học Mác – Lê Nin mà chủ yếu là phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử.  

Các phương pháp nghiên cứu truyền thống trong khoa học pháp lý phù hợp với từng lĩnh vực của đề tài cũng được sự dụng trong quá trình thực hiện luận án như: phương pháp tổng hợp, so sánh, nghiên cứu liên ngành khoa học xã hội, phân tích quy phạm pháp luật, hệ thống hoá, lôgíc, lịch sử và quy nạp. 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

Phân tích tổng quan tình hình nghiên cứu, có thể khẳng định, kết quả của các công trình nghiên cứu là những giá trị khoa học để luận án kế thừa trong quá trình tiếp cận pháp luật về đại diện lao động trong giai đoạn hiện nay. Thông qua việc sử dụng phương pháp luận của triết học Mác – Lê Nin mà chủ yếu là phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử kết hợp với các phương pháp tổng hợp, so sánh, nghiên cứu liên ngành khoa học xã hội, phân tích quy phạm pháp luật, hệ thống hoá, lôgíc, lịch sử và quy nạp, luận án làm rõ và giải quyết một cách thấu đáo các vấn đề cơ bản pháp luật về đại diện lao động thực trạng và hướng hoàn thiện trong giai đoạn hiện nay.

CHƯƠNG 2 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ ĐẠI DIỆN 
LAO ĐỘNG VÀ PHÁP LUẬT VỀ ĐẠI DIỆN LAO ĐỘNG

2.1 Đại diện lao động và vai trò của đại diện lao động trong quan hệ lao động  

2.1.1. Quan niệm về đại diện lao động

Dưới góc độ ngôn ngữ, đại diện lao động là sự thay mặt cho cá nhân người lao động hoặc cho tập thể lao động.

Dưới góc độ kinh tế, đại diện lao động được hiểu là tổ chức hoặc cá nhân thay mặt cho người lao động thông qua việc liên kết để cùng hành động nhằm cải thiện điều kiện về kinh tế.
Dưới góc độ xã hội, đại diện lao động được hiểu là một tổ chức xã hội hoặc một cá nhân do người lao động tự nguyện lập ra thay mặt người lao động tham gia vào quan hệ lao động.
Dưới góc độ pháp lý, đại diện lao động là một chế định trong đó chủ thể (tổ chức hoặc cá nhân) được nhà nước trao cho các quyền năng pháp lý nhất định thay mặt cho người lao động để thực hiện chức năng đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động. 

Từ những cách tiếp cận trên, theo chúng tôi:

 
“Đại diện lao động là tổ chức hoặc cá nhân được thành lập hợp pháp hoặc được thừa nhận, có địa vị pháp lý và cơ chế bảo đảm thực hiện thay mặt cho tập thể lao động giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình lao động liên quan đến quyền và lợi ích của tập thể lao động nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của họ hướng đến việc xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và phát triển.” 

2.1.2 Vai trò của đại diện lao động trong quan hệ lao động  

Sự tồn tại của tổ chức đại diện lao động trong nền kinh tế thị trường là một tất yếu khách quan. 

Sự tồn tại của tổ chức đại diện lao động trong quan hệ lao động để nhằm cân bằng vị thế giữa người lao động và người sử dụng lao động.
Vai trò của tổ chức đại diện lao động thể hiện trong phạm vi cấp doanh nghiệp, trong mối quan hệ hai bên, ba bên. 

2.1.3 Các loại đại diện lao động 
2.1.3.1 Căn cứ vào chủ thể của đại diện lao động

Dựa theo tiêu chí chủ thể đại diện lao động, có thể phân đại diện lao động thành hai loại: tổ chức công đoàn và tổ chức đại diện không thuộc hệ thống công đoàn.

2.1.3.2 Căn cứ vào tính chất của loại đại diện lao động

Nếu căn cứ vào tính chất của đại diện lao động, có thể chia thành đại diện lao động trực tiếp và đại diện lao động gián tiếp.

2.1.3.3 Căn cứ vào cấp độ và phạm vi đại diện lao động 

Căn cứ vào cấp độ, đại diện lao động được phân thành ba loại: đại diện lao động cấp quốc gia; đại diện lao động cấp vùng, ngành; đại diện lao động cấp đơn vị sử dụng lao động.

2.2 Một số vấn đề lý luận pháp luật về đại diện lao động

2.2.1 Sự tác động của việc điều chỉnh pháp luật về đại diện lao động trong nền kinh tế thị trường

 
Thứ nhất, pháp luật về đại diện lao động là công cụ để bảo vệ người lao động trước sức ép của nền kinh tế thị trường. 

Thứ hai, pháp luật về đại diện lao động là một trong những cơ sở để xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ. 

2.2.2 Khái niệm pháp luật về đại diện lao động 

Pháp luật về đại diện lao động là một chế định trong hệ thống pháp luật quốc gia hoặc quốc tế bao gồm các quy phạm pháp luật do cơ quan có thẩm quyền ban hành điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình thành lập, tổ chức hoạt động, địa vị pháp lý cũng như việc bảo đảm hoạt động của tổ chức đại diện lao động.

2.2.3 Các nguyên tắc pháp luật về đại diện lao động

Nguyên tắc pháp luật về đại diện lao động là những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt và chi phối toàn bộ quá trình xây dựng và thực hiện pháp luật về thành lập và tổ chức đại diện lao động; pháp luật về địa vị pháp lý của tổ chức đại diện lao động và pháp luật về bảo đảm pháp lý cho hoạt động của đại diện lao động.

Trong phạm vi điều chỉnh của mình, pháp luật về đại diện lao động phải quán triệt những nguyên tắc cơ bản sau:

Thứ nhất, nguyên tắc đảm bảo tính tự nguyện. 

Thứ hai, nguyên tắc đảm bảo tính độc lập.

Thứ ba, nguyên tắc phù hợp với các công ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia phê chuẩn.

2.2.4 Nội dung pháp luật về đại diện lao động

2.2.4.1 Các quy định về thành lập và tổ chức đại diện lao động

Thứ nhất, về nguyên tắc thành lập, gia nhập tổ chức đại diện 

Thứ hai, về đối tượng có quyền thành lập, gia nhập tổ chức đại diện lao động 

Thứ ba, về thủ tục thành lập và tổ chức đại diện lao động 

Thứ tư, về cơ cấu tổ chức đại diện lao động 

2.2.4.2 Quyền và trách nhiệm của tổ chức đại diện lao động 

Thứ nhất, pháp luật quy định quyền của tổ chức đại diện lao động trong bảo vệ quyền lợi của người lao động tập trung vào ba nhóm quyền cơ bản: quyền tổ chức, quyền thương lượng tập thể và quyền hành động tập thể.

Thứ hai, pháp luật quy định quyền và trách nhiệm của tổ chức đại diện lao động trong mối quan hệ với người sử dụng lao động và nhà nước. 

2.2.4.3 Những đảm bảo pháp lý cho hoạt động của tổ chức đại diện lao động

Những đảm bảo pháp lý cho hoạt động của tổ chức đại diện lao động được hiểu là những biện pháp, cách thức mà nhà nước sử dụng nhằm tạo ra cơ chế cho tổ chức đại diện lao động và các thành viên thực hiện chức năng của mình. Các cách thức bảo vệ tổ chức đại diện cũng như thành viên của họ bao gồm: i) bảo đảm về nhân sự; ii) bảo đảm về mặt tài chính và các điều kiện cần thiết cho tổ chức đại diện hoạt động.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

1. Đại diện lao động là đối tượng nghiên cứu của nhiều khoa học khác nhau như kinh tế, xã hội và pháp lý. Dưới góc độ pháp lý đại diện lao động thể hiện quyền tự do liên kết, tổ chức của người lao động được các công ước quốc tế cũng như pháp luật của nhiều quốc gia ghi nhận và bảo đảm thực hiện. 
2. Đại diện lao động là một chủ thể không thể thiếu trong quan hệ lao động. Một mặt, tổ chức đại diện lao động tham gia với tư cách là đại diện cho một bên của quan hệ lao động, là đối tác của người sử dụng lao động chứ không phải tham gia quan hệ với vai trò thứ ba. Mặt khác, sự tham gia này phản ánh tính bình đẳng độc lập và khẳng định vị trí của tổ chức đại diện lao động. Đồng thời, bảo vệ quyền, lợi ích của người lao động, xây dựng một quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ là đích đến của tổ chức đại diện lao động. 
3. Pháp luật về đại diện lao động được các quốc gia đều thừa nhận quyền tự do thành lập và hoạt động của tổ chức đại diện lao động, ghi nhận địa vị pháp lý của tổ chức đại diện lao động cũng như xây dựng các cơ chế pháp lý bảo đảm hoạt động của đại diện lao động. Xét trên bình diện chung, các quốc gia đều thừa nhận và trao cho tổ chức công đoàn những quyền năng pháp lý nhất định mà các hình thức đại diện khác không có. 
4. Trong bối cảnh chung, Việt Nam chỉ thừa nhận công đoàn là tổ chức được quyền thay mặt người lao động tham gia quan hệ lao động để bảo vệ quyền lợi của họ. Sự ra đời của Bộ luật lao động 2012 và Luật công đoàn 2012 tạo ra những thuận lợi cho tổ chức đại diện lao động phát huy hiệu quả trong thực tiễn áp dụng. 
CHƯƠNG 3 THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN HÀNH
VỀ ĐẠI DIỆN LAO ĐỘNG

3.1 Thành lập và tổ chức đại diện lao động 

3.1.1 Quy định về nguyên tắc thành lập tổ chức đại diện lao động 


Việt Nam cũng như đa số các quốc gia đều ghi nhận nguyên tắc độc lập, bình đẳng trong quá trình thành lập và hoạt động của đại diện lao động. 
3.1.2 Quy định về đối tượng thành lập tổ chức đại diện lao động 

Thứ nhất, về chủ thể có thẩm quyền thành lập tổ chức đại diện lao động. 

Thứ hai, về chủ thể không được thành lập tổ chức đại diện lao động.

3.1.3 Quy định về thành lập tổ chức đại diện lao động 


Thứ nhất, quy trình thành lập tổ chức đại diện lao động 


Thứ hai, trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc thừa nhận và tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức đại diện hoạt động.


 Thứ ba, pháp luật quy định về vai trò của công đoàn cấp trên cơ sở trong việc thành lập tổ chức đại diện lao động. 

3.1.4 Quy định về cơ cấu tổ chức đại diện lao động 

Theo quy định hiện nay, cơ cấu tổ chức đại diện có 4 cấp: i) Tổng liên đoàn lao động Việt Nam. ii) Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Công đoàn ngành trung ương; Công đoàn tổng công ty thuộc Tổng liên đoàn; iii) Công đoàn cấp trên cơ sở; iv) Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn. 

3.2 Quyền và trách nhiệm của tổ chức đại diện lao động

3.2.1 Quyền và trách nhiệm của tổ chức đại diện lao động là công đoàn cơ sở

* Đại diện và bảo vệ người lao động trong đối thoại xã hội, thương lượng tập thể và thỏa ước lao động tập thể.

* Đại diện và bảo vệ người lao động trong lĩnh vực tiền lương, tiền thưởng và kỷ luật lao động 

* Đại diện và bảo vệ người lao động trong giải quyết tranh chấp lao động và tổ chức, lãnh đạo đình công.

* Tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế xã hội, tham gia, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan tổ chức, doanh nghiệp.

*Tuyên truyền, vận động, giáo dục người lao động và phát triển đoàn viên, công đoàn cơ sở. 

3.2.2 Quyền và trách nhiệm của tổ chức đại diện lao động là tổ chức công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở

* Đối với những doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn cơ sở.

* Đối với các doanh nghiệp đã thành lập công đoàn cơ sở.

3.3 Những đảm bảo pháp lý cho hoạt động của tổ chức đại diện lao động

Để tạo cơ sở cho tổ chức đại diện lao động hoạt động, pháp luật hiện thành đã quy định các bảo đảm về tổ chức, cán bộ; bảo đảm về điều kiện hoạt động công đoàn; bảo đảm cho cán bộ công đoàn và bảo đảm về tài chính của công đoàn. Đây là những căn cứ, cơ sở bước đầu rất quan trọng để cho những hoạt động của công đoàn được thực thi hiệu quả trên thực tế. 
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1. Pháp luật về thành lập và hoạt động của tổ chức đại diện lao động đã thừa nhận quyền công đoàn của người lao động. Pháp luật xác lập các nguyên tắc tổ chức và hoạt động cũng như quy định hình thức tổ chức đại diện lao động, mở rộng thẩm quyền của tổ chức đại diện lao động là công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trong việc xúc tiến thành lập công đoàn cơ sở. Tuy nhiên trong thực tế áp dụng, pháp luật về thành lập và hoạt động của tổ chức đại diện vẫn còn những hạn chế trong việc chưa tạo lập được hành lang pháp lý đủ mạnh và bảo đảm cơ chế để người lao động được thực sự sử dụng quyền tự do thành lập, gia nhập và hoạt động tổ chức đại diện lao động. Vấn đề này cần phải được tiếp tục nghiên cứu, xem xét và sửa đổi trong quá trình xây dựng và hoàn thiện pháp luật về đại diện lao động. 

2. Pháp luật về quyền và trách nhiệm của tổ chức đại diện lao động bước đầu đã tạo cho tổ chức đại diện lao động thực hiện cơ bản chức năng của mình trên thực tế. Tuy nhiên, quyền và trách nhiệm của tổ chức đại diện lao động do pháp luật hiện hành quy định chưa đi vào cuộc sống, việc thực hiện quyền và trách nhiệm của tổ chức đại diện lao động chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra trong giai đoạn hiện nay. Pháp luật về quyền và trách nhiệm còn nhiều bất cập, nhiều phạm vi vẫn đặt ngoài lề, nhiều quy phạm không được áp dụng một cách thống nhất vì thiếu các văn bản hướng dẫn thi hành. 
3. Pháp luật về bảo đảm pháp lý cho hoạt động của tổ chức đại diện là một nội dung được sửa đổi tương đối đầy đủ bước đầu tạo cơ sở để tổ chức đại diện thực hiện vai trò của mình. Tuy nhiên, pháp luật về bảo đảm pháp lý cho hoạt động của tổ chức đại diện vẫn chưa thực sự "lột xác" bởi còn nhiều quy phạm trùng lắp, nhiều quy phạm quy định khái quát khó áp dụng trên thực tế. Một số nội dung vẫn còn bỏ ngỏ chưa được kịp thời điều chỉnh. Thực tế, vẫn còn tình trạng người sử dụng lao động can thiệp, vi phạm đến cán bộ thực hiện chức năng đại diện mà việc xử lý chưa triệt để. Tài chính là một trong những nguồn bảo đảm quan trọng trong thực hiện vai trò của tổ chức đại diện nhưng quy định về việc phân cấp thu như hiện nay khó đảm bảo tính khả thi trong thực tế.

4. Những bất cập tồn tại trong hệ thống pháp luật về thành lập tổ chức đại diện lao động; quyền và trách nhiệm của tổ chức đại diện lao động; bảo đảm pháp lý cho hoạt động của tổ chức đại diện lao động cần phải được tiếp tục nghiên cứu, xem xét và sửa đổi trong thời gian tới. Mục đích của việc hoàn thiện pháp luật nhằm xây dựng một hành lang pháp lý đủ mạnh khẳng định vị thế của tổ chức đại diện lao động, phát huy hơn nữa vai trò liên kết tập hợp đoàn viên, xây dựng thương hiệu, ngày càng bình đẳng, độc lập với người sử dụng lao động. Ngoài ra, xây dựng quan hệ lao động hài hoà, tiến bộ thúc đẩy đối thoại xã hội, trách nhiệm của doanh nghiệp bên cạnh việc đại diện và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động cũng chính là mục tiêu mà tổ chức đại diện lao động hướng đến. Trong đó, hoàn thiện pháp luật về đại diện lao động là công cụ hỗ trợ đắc lực để tổ chức đại diện lao động thực hiện mục tiêu này.

CHƯƠNG 4 HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ ĐẠI DIỆN LAO ĐỘNG

Ở VIỆT NAM

4.1 Sự cần thiết của việc hoàn thiện pháp luật về đại diện lao động

4.1.1 Khắc phục những bất cập của pháp luật hiện hành về đại diện lao động 

4.1.2 Đáp ứng yêu cầu của quá trình toàn cầu hóa 

4.2 Yêu cầu hoàn thiện pháp luật về đại diện lao động ở Việt Nam

4.2.1 Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động
4.2.2 Đặt trong quá trình hoàn thiện pháp luật về đại diện người sử dụng lao động đồng bộ với quá trình hoàn thiện các chế định khác của Bộ luật lao động

4.2.3 Tiếp cận các tiêu chuẩn lao động quốc tế
4.3 Hướng hoàn thiện pháp luật về đại diện lao động ở Việt Nam

4.3.1 Hoàn thiện các quy định về thành lập và tổ chức đại diện lao động

Thứ nhất, Luật công đoàn cần quy định cụ thể những đối tượng không được thành lập, gia nhập và hoạt động đại diện lao động 

Thứ hai, pháp luật cần hướng dẫn cụ thể trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc thừa nhận và tạo điều kiện để tổ chức đại diện hoạt động. 

Thứ ba, pháp luật cần quy định mở rộng chủ thể có thẩm quyền đại diện cho người lao động trong các trường hợp: i) Nơi chưa có tổ chức đại diện lao động; ii) Nơi tổ chức đại diện lao động hoạt động không hiệu quả, yếu kém. 

4.3.2 Hoàn thiện các quy định về quyền và trách nhiệm của tổ chức đại diện lao động

 
Hoàn thiện quyền đại diện và bảo vệ trong đối thoại, thương lượng và thỏa ước lao động tập thể.

Hoàn thiện quyền đại diện và bảo vệ trong lĩnh vực tiền lương, tiền thưởng, kỷ luật lao động.

Hoàn thiện quyền đại diện và bảo vệ trong lĩnh vực tranh chấp lao động và đình công. 

Hoàn thiện quyền đại diện và bảo vệ trong quản lý doanh nghiệp, quản lý kinh tế - xã hội tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của doanh nghiệp.

Hoàn thiện quyền đại diện và bảo vệ trong lĩnh vực tuyên truyền, vận động, giáo dục người lao động và phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở.

Hoàn thiện quyền và trách nhiệm của tổ chức đại diện lao động là công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

4.3.3 Hoàn thiện các quy định về đảm bảo pháp lý cho hoạt động của tổ chức đại diện lao động 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 4

1. Trong giai đoạn hiện nay, hoàn thiện pháp luật về đại diện lao động là một tất yếu khách quan, một mặt nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập từ phía hệ thống quy phạm pháp luật, mặt khác đáp ứng những yêu cầu đòi khỏi khi Việt Nam nói riêng và các quốc gia trên thế giới nói chung đang trong quá trình toàn cầu hóa. 
2. Hoàn thiện pháp luật về đại diện lao động phải đáp ứng các yêu cầu đặt ra. Trong đó bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động là một đích đến trong quá trình hoàn thiện. Việc hoàn thiện chỉ phát huy tác dụng trên thực tế nếu như nó đặt song song với việc hoàn thiện pháp luật về tổ chức đại diện người sử dụng lao động; tiếp cận với các tiêu chuẩn lao động quốc tế, gia nhập Công ước 87 về quyền tự do lập hội và bảo vệ quyền của tổ chức và Công ước 98 về áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lương tập thể. Đặc biệt việc hoàn thiện này phải tiến hành cùng với quá trình hoàn thiện các chế định khác nhau của Bộ luật lao động như ban hành Luật tiền lương tối thiểu; Luật an toàn lao động, vệ sinh lao động; Luật về quan hệ lao động...

3. Hiệu quả hoạt động của tổ chức đại diện lao động trước hết phụ thuộc vào việc hoàn thiện pháp luật về thành lập và tổ chức đại diện lao dộng. Bên cạnh đó, pháp luật phải hoàn thiện các loại quyền và nghĩa vụ của tổ chức tập thể trong các lĩnh vực cụ thể. Đồng thời, hiệu quả hoạt động của tổ chức đại diện cũng phụ thuộc vào quá trình hoàn thiện pháp luật đối với các bảo đảm pháp lý cho hoạt động của tổ chức đại diện lao động. Việc hoàn thiện này phải được thực hiện toàn diện, đồng bộ để tạo lập một rào chắn an toàn hỗ trợ cho tổ chức đại diện lao động thực hiện vai trò bảo vệ người lao động có hiệu quả trên thực tế. 

KẾT LUẬN

Trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực trạng áp dụng pháp luật về đại diện lao động ở Việt Nam, có thể rút ra những kết luận cơ bản sau đây:

1. Sự ra đời, tồn tại và phát triển của tổ chức đại diện lao động là một tất yếu khách quan của lịch sử. Trong đó, tổ chức đại diện lao động giữ vị trí, vai trò quan trọng trong việc bảo vệ người lao động, trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Do đó, điều chỉnh bằng pháp luật đối với tổ chức đại diện lao động là một yêu cầu khách quan. Pháp luật về đại diện lao động là một bộ phận của pháp luật lao động điều chỉnh các quan hệ phát sinh trong quá trình thành lập, tổ chức hoạt động, địa vị pháp lý cũng như các biện pháp bảo đảm hoạt động của tổ chức đại diện lao động.

2. Pháp luật về đại diện lao động hiện hành đã bước đầu tạo ra một hành lang pháp lý mở ra nhiều cơ hội cho tổ chức đại diện lao động phát huy vai trò đại diện và bảo vệ người lao động trên thực tế. Tuy nhiên, thực trạng áp dụng pháp luật về đại diện lao động thời gian qua cho thấy pháp luật về đại diện lao động vẫn còn có một số nội dung chưa phù hợp, chưa đáp ứng được với sự phát triển đa dạng của thị trường lao động, chưa tạo cơ chế bảo đảm quyền và lợi ích của tổ chức đại diện lao động; một số quy phạm còn mang tính chung khó áp dụng vì không có văn bản hướng dẫn; việc quy định vẫn còn khoảng cách giữa văn bản và thực tế áp dụng; sự thiếu vắng một số quy phạm đảm bảo cho việc thực hiện quyền của tổ chức đại diện lao động; một số quy phạm ít tính khả thi đã tác động không nhỏ đến hiệu quả cũng như mức độ thực hiện quyền và trách nhiệm của tổ chức đại diện trên thực tế. Pháp luật hiện hành về đại diện lao động chưa thực sự tạo hành lang pháp lý vững chắc và bảo đảm cơ chế để người lao động thực hiện quyền công đoàn của mình; quyền và trách nhiệm của tổ chức đại diện lao động chưa có mảnh đất màu mỡ để khai thác phát huy triệt để tính hiệu quả trên thực tiễn. Quyền lợi của người lao động vẫn bị xâm phạm. Các biện pháp bảo đảm pháp lý cho hoạt động của tổ chức đại diện lao động đã được thiết lập tuy nhiên thực tế triển khai còn gặp khó khăn... Để giải quyết tất cả vấn đề này tạo tiền đề cho tổ chức đại diện lao động thực hiện chức năng đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động thì hoàn thiện pháp luật về đại diện lao động chính là con đường ngắn nhất thực hiện mục tiêu.

3. Trong xu thế toàn cầu hóa, tổ chức đại diện lao động đang đứng trước những cơ hội và thách thức nhất định. Để tạo cơ sở cho tổ chức đại diện lao động vận dụng nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức thì hoàn thiện pháp luật về đại diện lao động chính là kênh hữu hiệu. Trong quá trình hoàn thiện pháp luật, cần phải thúc đẩy tiến trình phê chuẩn Công ước 87 và Công ước 98; mở rộng linh hoạt các hình thức đại diện lao động; mở rộng thẩm quyền của tổ chức đại diện trong một số lĩnh vực cụ thể liên quan đến đời sống người lao động; có cơ chế để bảo đảm thực thi các quyền và trách nhiệm của tổ chức đại diện; đặc biệt pháp luật phải có chế tài đủ mạnh, bao phủ các hành vi vi phạm liên quan đến việc thực hiện, bảo vệ quyền đại diện... Với những giải pháp nêu trên, hy vọng rằng việc hoàn thiện pháp luật về đại diện lao động trong thời gian tới sẽ mở ra nhiều triển vọng cho tổ chức đại diện lao động thực thi hiệu quả vai trò của mình. Ngoài hành lang pháp lý hỗ trợ, tổ chức đại diện chỉ có thể hoạt động hiệu quả nếu tổ chức đại diện tự đổi mới, nâng cao năng lực, xây dựng vị thế bình đẳng, xây dựng “thương hiệu” và đặc biệt tạo ra “lực hấp dẫn” để thu hút người lao động vào tổ chức của mình. Điều này, tổ chức đại diện lao động hơn ai hết phải có “tầm nhìn”, có “chiến lược” để thay đổi không chỉ về lượng mà còn về chất đáp ứng với yêu cầu đặt ra trong giai đoạn hiện nay. 
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